
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 62 7007 Sa TC độ 4 + BQ + TT độ 1 

2 0

7 3 25 0000 VS 1 + UBT (T) 9cm

7 4 29 1001 UBT (T) 7 cm

7 5 19 ĐT UBT 8cm

8 6 52 2002 UBT (P) 5cm

7 0

8 8 32 0000 Polype lòng TC + VS I

8 9 32 2002 UBT (T) 6 cm

8 10 17 ĐT UBT 2 bên 6cm 

9 11 60 4004 UBT (T) 5 cm

9 12 39 2012 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

9 13 28 ĐT UBT (T) 5 cm

11 14 42 2002 UBT (T) 6 cm

11 15 37 2002 UBT (T) 10 cm

11 16 25 0000 LNMTC 2BT 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 38 0000 VS 1 + TD LNMTCBT (P) 

7 2 56 3003 UBT (T) THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

HOÀI THƯ + LINH.TT + TÁ.TT

SÁNG : BS KHOA NS + VINH.TT +YẾN.TT

           + KHOA.TT + NHÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + GIANG.TT + DUNG.TT

             + THẮM.TT + TÀI.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + THÚY.TT

KIM CHI + HÒA.TT + MINH.TT

ĐỖ HIẾU + Đ.THẢO + TUYẾT.TT

ĐỖ HIẾU + TUYẾT.TT + THẢO.TT 

Đ.THẢO + THẢO.TT + TUYẾT.TT

HOÀI THƯ + LINH.TT + TÁ.TT

HOÀI THƯ + TÁ.TT + LINH.TT

YÊN + TIẾN.TT + TRANG.TT

YÊN + TRANG.TT + TIẾN.TT

LƯU + H.THẮM + PHƯỢNG.PNT

LƯU + PHƯỢNG.PNT + HẠNH.TT

KIM CHI + MINH.TT + HÒA.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + MẾN.TT

           + HÀ HIỀN.TT + CÚC.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + CƯỜNG.TT + TÙNG.TT

            + LÊ HIỀN.TT + THIỀU.TT

V.THÀNH + QUANG THANH + THI.YQG

V.THÀNH + THƯƠNG.BM + THI.YQG

THƯƠNG.BM + THI.YQG + TUÂN.TT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

     Sinh thiết mạc nối

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép thành Â Đ

2) NS Khâu ngắn & khâu đính D/C TC- cùng

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán: Cắt HTTC + 2PP (Nếu có u) +

Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 28/10/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SÁNG

VŨ THỊ XUÂN TÁ

THANG MUỖI

LƯƠNG THỊ KIM THU

KRĂ JĂN GRINE

LÊ THỊ LÂM

LÊ THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ THƯỜNG

PHẠM VI MINH NGỌC

TÔ MỸ HẰNG

NGUYỄN THỊ ÁNH

TRƯƠNG THỊ MAI

TRẦN THỊ THÙY LINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ BÉ

TRẦN THỊ TUYỆT

LÊ THU PHƯƠNG

8482

8534

8462

8474

8449

8579

SHC

4311

8921

8466

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8472

8568

8535

PM

Ngày: 22/10/2012 

Ngày: 23/10/2012 

8469

8452

8402

8409



7 3 47 ĐT UXTC 12 tuần

8 4 54 3003 Sa TC độ 2 + BQ độ 2 + TT độ 3

5 0

8 6 28 ĐT UBT (P) 5cm

8 7 23 ĐT UBT (T) 5 cm

9 8 42 2002 UBT (P) 5cm

9 9 34 2002 UBT (T) 6 cm/VMC UBT

9 10 22 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 43 2012 UBT (P) 6cm/VMC UBT

11 12 25 0000 VS 1 + UBT 

11 13 24 ĐT UBT (P) 5cm

14 24 0000 UBT (P) 6cm

15 21 1001 LNMTC 2BT 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 76 8008 Sa BQ + TT độ 2 

7 2 49 2002 UXTC 13 tuần

7 3 35 2012 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

8 4 57 1011 UBT 2bên 7cm

8 5 31 ĐT UBT (T) 5cm,CĐPB: UXTC có cuống

8 6 32 0000 TSPTĐHNMTC

9 7 29 0000 UBT (T) 7 cm

9 8 24 0000 UBT (T) 7 cm

9 9 23 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 41 0000 UBT (T) 6cm/VMC

11 11 25 1001 UBT 2bên 6cm

11 12 32 0000 UBT(T) 8cm /Mongcon

11 13 22 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

14 22 ĐT UBT (P) 8cm

TÚ NGÂN + G.ĐỨC + LÊ HIỀN.TT

DỰ BỊ

Q.HIẾU + X.TRANG2 + CÚC.TT

Q.HIẾU + X.TRANG2 + CÚC.TT

Q.HIẾU + X.TRANG2 + CÚC.TT

M.TUẤN.BM + MỸ TRINH.NT + THIỀU.TT

M.TUẤN.BM + MỸ TRINH.NT + THIỀU.TT

TÚ NGÂN + G.ĐỨC + LÊ HIỀN.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT+ N.BÍCH.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + HÀ HIỀN.TT

MỸ NHI + HÀ HIỀN.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + VINH.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + MẾN.TT

HƯNG.PNT + VINH.TT + MẾN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + TUÂN.TT + TIẾN.TT

           + HẠNH.TT + TRANG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HỒNG LOAN + HÒA.TT

            + MINH.TT + TUYẾT.TT

H. PHƯƠNG + Q.HẢI + BÙI TUẤN.TT

H. PHƯƠNG + Q.HẢI + BÙI TUẤN.TT

H. PHƯƠNG + Q.HẢI + BÙI TUẤN.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + NGUYỆT.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + NGUYỆT.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + NGUYỆT.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

HUỲNH HẢI + AN + TRẦN TUẤN.TT

HUỲNH HẢI + AN + TRẦN TUẤN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S Â Đ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

1) Đặt TOT

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN HOÀNG THANH TÂM

ĐẶNG THÙY LINH

LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG

ĐOÀN THI TIẾP

NGUYỄN THỊ HỪNG

HUỲNH LỆ TRINH

CHU THỊ ÁNH TUYẾT

TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO

TĂNG THỊ KHẦN

LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG

CHU THỊ THỦY

LÊ THỊ THÚY NGÂN

NGUYỄN THỊ TƯƠI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHẠN

CAO THỊ DIỆU

PHẠM MỸ HIỀN VÂN

ĐỖ MỘNG THÚY

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

TRẦN THỊ HỒNG GẤM

VÕ THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ NGHỀ

HUỲNH THỊ TÝ

ĐỒNG Y PHƯƠNG NGÂN

LÊ HUỲNH DIỆU HẠNH

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

8555

8511

8605

8489

8495

8631

8499

8618

8504

8513

8512

4313

8523

9005

8431

8508

8505

8536

8465

8478

8479

8475

8582

8463

8426

4307

Thứ: TƯ 

Ngày: 24/10/2012 

Ngày: 25/10/2012 



4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 71 5005 Sa TC độ 4+ BQ độ 3+ TT độ 3

2 0

7 3 57 5005 Sa TC độ 2+ BQ độ 3+ TT độ 3

4 0

8 5 59 1011 UBT (P) 6cm

8 6 36 2002 NXTC 14 tuần

8 7 21 0010 UBT (P) 5cm

9 8 44 2012 UBT (T) 5 cm

9 9 35 1001 UBT  7cm/VMC

9 10 20 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 44 3033 UBT (P) 8cm

11 12 39 ĐT UBT 2bên 8cm

11 13 31 1001 UBT (P) 6cm

11 14 22 2002 UBT (P) 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 70 ĐT Sa TC độ 4+ BQ độ 3+ TT độ2/CHA

2 0

7 3 68 4024 SSD độ III

7 4 26 1001 UBT (T) 6 cm

7 5 20 ĐT UBT (P) 7cm

8 6 49 3003 UBT (T) 7 cm

8 7 24 0000 VS I , UBT (T) 10cm

8 8 22 1011 UBT 2bên 6cm

9 9 44 2002 TSĐGĐHNMTC + UBT(P) 6 cm

BẢO ANH + H.QUYÊN + THẮM.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THẮM.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THỐNG + HƯNG.PNT + TP NGA

THỐNG + HƯNG.PNT + TP NGA

NGỌC TRANG + NHÂN.TT + TÀI.TT

NGỌC TRANG + TÀI.TT + NHÂN.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

Q.NHẬT + YẾN.TT + KHOA.TT

Q.NHẬT + KHOA.TT + YẾN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + M.TRUNG.TT+ HÀ 

HIỀN.TT

          + MẾN.TT + CÚC.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TR.LOAN + THIỀU.TT

           + LÊ HIỀN.TT + TÙNG.TT

LÊ DIỆP + HOÀN.TT + NGUYỆT.TT  

K.HOÀNG + VĂN + M.TRUNG.TT

K.HOÀNG + VĂN + M.TRUNG.TT

K.HOÀNG + VĂN + M.TRUNG.TT

MỸ NGỌC + TÙNG.TT + CƯỜNG.TT

MỸ NGỌC + CƯỜNG.TT + TÙNG.TT

MỸ NHI + HỒ HOA+ N.BÍCH.TT

MỸ NHI + HỒ HOA+ N.BÍCH.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + HOÀN.TT   

D.MINH + LÊ DIỆP + NGUYỆT.TT

SÁNG : BS KHOA NS + THIÊNTHANH + TÁ.TT

           LINH.TT + THẢO.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + M CHÂU + THÚY.TT

            + TRẦN TUẤN.TT + BÙI TUẤN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có u

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ-TT

2) Cố định TC -TT vào D/C cùng - gai

Đặt mảnh ghép thành Â Đ 

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

2) Đặt mảnh ghép thành trước

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD,Nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ

2) Cố định TC -TT vào D/C cùng - gai

1) NS Treo TC vào mõm nhô

NS CĐ ĐT

LƯƠNG THỊ HUẾ HƯƠNG

TRẦN MINH THU TRANG

NGUYỄN THỊ ĐÀO

ĐẶNG THỊ NGỌC OANH

MẠC THỊ NHƯ HOA

CAO THỊ TUYẾT MAI

HOÀNG THỊ OANH

PHẠM THỊ HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ CẢNH

HỒ THỊ THI

PHẠM THỊ PHƯƠNG TRANG

DƯƠNG THỊ TRÚC PHƯƠNG

ĐINH THÚY PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM

NGUYỄN PHẠM THANH TRÍ

TỐNG THỊ THU CÚC

TRẦN THỊ  CHÍNH

ĐỖ THỊ LIÊN

CAO THỊ MỸ HẠNH

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ  TUYỂN

8567

9153

8612

8615

8585

9114

34N

3N

8524

8530

8527

8529

8525

8604

8602

8526

8514

8541

33n

4314

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/10/2012 



9 10 38 5025 UBT 2bên 7cm/VMC UBT

9 11 36 0000 VS I 

11 12 42 2002 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần, Bướu cổ

11 13 31 2022 UBT (P) 6cm

11 14 28 1021 UBT (T) 7 cm

15 27 2002 UBT (T) 9 cm

16 26 0000 UBT (T) 6 cm

H.HIỆP + ĐOAN + GIANG.TT

H.HIỆP + DUNG.TT + GIANG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

H.HIỆP + ĐOAN + DUNG.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 19 tháng 10 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ KIM XINH

TRẦN THỊ QUẾ LAN

LƯU THỊ LUYÊN

NGUYỄN THỊ THÚY

VƯƠNG NGUYỆT THƯỜNG

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

TRẦN THỊ  KIM HƯƠNG

6516

8554

8783

8516

8573

8558

8599


